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ÔN CHỦ ĐỀ 1
BÀI 4: ĐO ĐỘ DÀI
1. Đơn vị đo độ dài : Đơn vị đo độ dài trong hệ thông đo lường chính thức của  nước ta hiện nay là mét (ký hiệu : m)
1mm= 1/1000m = 0.001 m
1 cm=1/100 m= 0.01m
1 dm=1/10 m=0.1 m
1 km=1000 m
2.Tìm hiểu dụng cụ đo chiều dài : 
Để đo chiều dài một vật người ta có thể dùng thước . 
VD : Thước thẳng , dây , cuộn , thước kẹp….
-Giới hạn đo của thước (GHĐ) : Là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
-Độ chia nhỏ nhất ( ĐCNN) : Là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp ghi trên thước.
BÀI 5 : ĐO KHỐI LƯỢNG
1.Tìm hiểu đơn vị đo khối lương : Đơn vị đo khối lượng trong hệ thông đơn vị đo lường chính thức của  nước ta hiện nay là kilôgam , ký hiệu là Kg.
1mg=  0.000001 Kg
1g = 0.001 Kg
1hg = 0.1 Kg
1 Yến = 10 Kg
81 tạ = 100Kg
1 t = 1000Kg
2.Tìm hiểu dụng cụ đo khối lượng : 
Để đo khối lượng người ta dùng cân.
VD : Cân Roberval , Cân đòn , Cân y tế , cân tạ, cân điện tử.
*Chú ý : đối với cân Roberval .
GHĐ : Là tổng khối lượng các quả cân trong hộp .
ĐCNN : Là khối lượng quả cân nhỏ nhất .
BÀI 6: ĐO THỜI GIAN
1.Tìm hiểu đơn vị đo thời gian : Đơn vị đo thời gian trong hệ thông đơn vị đo lường chính thức của  nước ta hiện nay là giây (second) ký hiêu là s , 
Các ước số và bội số của đơn vị giây (s) thường gặp là gời ( hour : h) , phút ( minute : min)
1 min = 60s
1h= 60min
1 ngày = 24h
2.Tìm hiểu dụng cụ đo thời gian : 
Để đo thời gian người ta dùng đồng hồ . có nhiều loại đồng hồ .
VD : Đồng hồ ( treo tường , điện tử, đeo tay , bấm giây )….
BÀI 7 : ĐO NHIỆT ĐỘ
1.Nhiệt độ và nhiệt kế .
9      Nhiệt độ là số đo độ nóng , lạnh của vật . Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn . Vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn .
2.Đơn vị đo nhiệt độ :
-Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là kelvin ( Ký hiệu : K)
-Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là độ C (ký hiệu :0C )
3.-Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế
Nhiệt kế treo tường , nhiệt kế thủy ngân , nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại ,
*Thực hành đo  đại lương vật lí ( chiều dài , khối lượng , thời gian , nhiệt độ )
1.Ước lương đại lượng vật cần đo .
2.Chọn dụng cụ đo  có GHĐ , ĐCNN phù hợp.
3.Đặt dụng cụ đo đúng cách .
4.Đặt mắt vuông góc với dung cụ đo , đọc giá trị  của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.
5.Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo
ÔN CHỦ ĐỀ 2
BÀI 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất
1. Sự đa dạng của chất
Vật thể tự nhiên: vật thể có sẵn trong tự nhiên
Vật thể nhân tạo : vật thể do con người tạo ra
Vật hữu sinh: vật thể có các đặc trưng sống
Vật vô sinh: vật thể không có các đặc trưng sống
Các thể cơ bản của chất: rắn , lỏng , khí
2. Tính chất của chất
*Tính chất hóa học : tạo ra chất mới
*Tính chất vật lí gồm màu mùi , vị, tính nóng chảy , đông đặc, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện…
4. Sự chuyển thể của chất
*Sự nóng chảy : rắn sang lỏng
*Sự đông đặc : lỏng sang rắn
*Sự bay hơi : lỏng sang hơi
*Sự ngưng tụ : hơi sang lỏng

ÔN CHỦ ĐỀ 3
Bài 9 : OXYGEN
1 Một số tính chất của oxygen
- Oxygen là chất khí không màu , không mùi , không vị , nặng hơn không khí , tan ít trong nước (1l nước ở 200C, 1atm hòa tan được 31 ml khí oxygen 
2. Tầm quan trọng của oxygen
Oxygen duy trì sự sống và sự cháy
Bài 10: KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
1. Thành phần không khí
Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỉ lệ gần đúng về thể tích: 21% oxygen, 78% nitrogen, còn lại là carbondioxide, hơi nước và một số chất khí khác.
2.Vai trò của không khí trong tự nhiên
Không khí có vai trò cung cấp oxygen duy trì sự sống, cung cấp khí carbon dioxide cho thực vật quang hợp… 
3. Ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói bụi, hơi hoặc các khí lạ.
Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người, động vật và thực vật…
* Biểu hiện của không khí bị ô nhiễm:
- Có mùi khó chịu
- Giảm tầm nhìn.
- Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh về đường hô hấp
- Gây mưa acid, sương mù giữa ban ngày…
4. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
Chất gây ô nhiễm không khí là chất ở dạng hạt nhỏ lơ lửng trong không khí gây hại cho con người và môi trường.
Nguồn gây ô nhiễm không khí: Con người hoặc tự nhiên. 
5. Bảo vệ môi trường không khí
Để bảo vệ môi trường không khí cần thực hiện các biện pháp sau:
· Trồng nhiều cây xanh.
· Xây dựng các hệ thống xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường.
· Giảm phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường đi bộ, đi xe đạp và sử dụng các   
phương tiện giao thông công cộng…. 
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 4
BÀI 11: MỘT SỐ VẬT LIỆU THÔNG DỤNG (2 tiết)
I. Một số vật liệu thông dụng
Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo làm ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống.
Tuỳ vào tính chất và mục đích sử dụng mà người ta phân loại vật liệu thành vật liệu xây dựng, vật liệu cơ khí, vật liệu điện tử, vật liệu hoá học, vật liệu sinh học, vật liệu silicate, vật liệu composite, vật liệu nano,...
II. Một số tính chất và ứng dụng của vật liệu.
- Mỗi loại vật liệu đều có những tính chất riêng. Ví dụ:
· Vật liệu bằng kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn, bị gỉ.
· Vật liệu bằng nhựa và thuỷ tinh không dẫn điện, không dẫn nhiệt, ít bị ăn mòn và không bị gỉ.
· Vật liệu bằng cao su không dẫn điện, không dẫn nhiệt, có
· tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng hay lạnh, không tan trong nước, tan được trong xăng, không bị ăn mòn.
III. Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững.
· Hạn chế sử dụng đồ nhựa để đựng nước uống, thực phẩm, thức ăn, nên thay bằng đồ thuỷ tinh.
· Không sử dụng hộp nhựa để đựng thực phẩm ở nhiệt độ cao (nước sôi, thức ăn nóng) hay sử dụng trong lò vi sóng nhằm tránh các hoá chất độc hại lây nhiễm vào thức ăn, nước uống.
· Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả sẽ bảo vệ sức khoẻ con người và tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm. Sử dụng các vật liệu mới, tiết kiệm kinh tế, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững.
· Hạn chế cho trẻ em chơi đồ chơi nhựa vì chúng đều tạo từ nhựa tái chế chứa nhiều hoá chất độc hại và các bột kim loại pha sơn tạo màu bắt mắt cho đồ chơi
· Không nên để các đồ dùng bằng cao su ở nơi có nhiệt độ quá cao (cao su sẽ bị chảy) hoặc ở nơi có nhiệt độ quá thấp (cao su sẽ bị giòn, cứng,...). Không để các hoá chất dính vào cao su. Không tẩy giặt bằng xà phòng hay xăng dẩu làm biến chất, lão hoá cao su.
· Khi sử dụng các vật liệu bằng kim loại, để tránh hoen gỉ, nên ngăn cách các vật liệu này với môi trường bằng một số biện pháp như sơn phủ bề mặt vật liệu, bôi dẩu mỡ,...
Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả sẽ bảo vệ sức khoẻ con người và tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm. Sử dụng các vật liệu mới, tiết kiệm kinh tế, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững.
BÀI 12: NHIÊN LIỆU VÀ AN NINH NĂNG LƯỢNG

1. Một số nhiên liệu thông dụng
· Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều toả nhiệt và ánh sáng.
· Dựa vào trạng thái, người ta phân loại nhiên liệu thành: nhiên liệu khí (gas, biogas, khí than,...); nhiên liệu lỏng (xăng, dầu, cồn,...); nhiên liệu rắn (củi, than đá, nến, sáp,...).
2. Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
·  Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và toả nhiệt. Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau
3.  Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả
· Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ; tiết kiệm chi phí trong cuộc sống và sản xuất.
4. Sử dụng nhiên liệu bảo đảm sự phát triển bền vững – an ninh năng lượng  
· An ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và giá thành rẻ. Sử dụng các nhiên liệu tái tạo như nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh thay thế các nhiên liệu hoá thạch là giải pháp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường có tính bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng.

Bài 13: Một số nguyên liệu
1. Một số nguyên liệu thông dụng 
- Nguyên liệu: là vật liệu tự nhiên ( vật liệu thô) chưa qua xử lí và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm.
 2,  Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu 
Các nguyên liệu khác nhau có tính chất khác nhau như: tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, khả năng bay hơi, cháy, hòa tan, phân hủy, ăn mòn,.. Dựa vào tính chất của nguyên liệu mà ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau.
3, Sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững 
a, Khai thác nguyên liệu khoáng sản
Nguyên liệu khoáng sản là tài sản của quốc gia. Mọi cá nhân, tổ chức khai thác phải được cấp phép theo luật khoáng sản.
- Tận thu nguyên liệu sẽ làm cạn kiệt tài nguyên.
- Khai thác nguyên liệu trái phép có thể gây nguy hiểm do mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường.
b, Sử dụng nguyên liệu
- Sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng thay cho nguyên liệu tự nhiên.
- Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất những sản phẩm có giá trị.
- Quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng, đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín, ... để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bài 14: Một số lương thực – thực phẩm 
1.Lương thực 
   -  Lương thực là thức ăn chưa hàm lượng lớn tinh bột, nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột cacbohydrate trong khẩu phần thức ăn.
   -  Một số lương thực phổ biến: gạo, lúa mì, khoai lang, ngô, sắn…
    -Ngoài ra, lương thực chứa nhiều dưỡng chất khác như protein ( chất đạm), lipit ( chất béo), calcium, phosphorius, sắt, các vitamin nhóm B ( B1, B2, ….) và các khoáng chất.
  -  Dựa vào các tính chất và ứng dụng khác nhau của mỗi loại lương thực mà người ta chế biến thành nhiều sản phẩm ẩm thực có giá trị dinh dưỡng.
2.Một  số biện pháp giữ an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình
 -Lựa chọn  các thực phẩm còn hạn sử dung , nguồn gốc rõ ràng 
-Tự trồng rau xanh
-Chế biến thực phẩm an toàn
ÔN CHỦ ĐỀ 5
Bài 15: CHẤT TINH KHIẾT – HỖN HỢP
1.Chất tinh khiết 
Chất tinh khiết ( chất nguyên chất ) được tạo ra từ một chất duy nhất .
2. Hỗn hợp
Hỗn hợp được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. 
3.Hỗn hợp đồng nhất , hỗn hợp không đồng nhất 
-Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trog toàn bộ hỗn hợp.
-Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp .
4. Chất rắn tan và không tan trong nước .
Một số  chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn không tan được trong nước , khả năng tan trong nước của các chất rắn là khác nhau
*Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước
Muốn chất rắn tan nhanh trong nước , có thể thực hiện một , hai cả 3 biện pháp sau :
-Khuấy dung dịch
-Đun nóng dung dịch
-Nghiền nhỏ dung dịch
6. Chất khí tan trong nước.
Một chất khí tan được trong nước , khả năng tan trong nước của các chất khí là khác nhau.
.7 : Dung dịch - Dung môi - Chất tan
*Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
 *Chất tan là chất hòa tan trong dung môi . Chất tan có thể là chất , rắn , lỏng , khí .
*Dung môi là chất dùng để hòa tan chất tan . Dung môi thường là chất lỏng
8.Huyền phù   : là hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng
9.Nhũ tương : Là hỗn hợp không đồng nhất gốm hai hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng nhưng không tan vào nhau
10. Phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương.
Ngược lại với dung dịch , khi để yên một huyền phù thì các hạt chất rắn sẽ lắng xuống đáy tạo hành một lớp cặn. Nếu để yên trong nhũ tương thì các chất lỏng vẫn phân bố trong nhau nhưng không đồng nhất
Bài 16 Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
*Phương pháp lọc: tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng
*Phương pháp cô cạn tách chất rắn tan ra khỏi hỗn hợp lỏng
*Phương pháp chiết tách chất lỏng  ra khỏi hỗn hợp lỏng
ÔN CHỦ ĐỀ 6.
BÀI 17: TẾ BÀO
I. Khái quát chung về tế bào
- Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.
- Tế bào có thể thực hiện các chức năng của cơ thể sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.
+ Kích thước và hình dạng của tế bào. 
· Tế bào có kích thước nhỏ, phần lớn không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi. 
· Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình cầu (tế bào trứng); hình dĩa (tế bào hồng cầu); hình sợi (tế bào sợi nấm); hình sao (tế bào thần kinh); hình trụ (tế bào lót xoang mũi); hình thoi (tế bào cơ trơn); hình nhiều cạnh (tế bào biểu bì),… 
+ Các thành phầnchính của tế bào 
· Tế bào được cấu tạo từ ba thành phần chính là màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào. 
· Tế bào động vật và thực vật đều là tế bào nhân thực.  
· Tế bào thực vật có bào quan lục lạp thực hiện chức năng quang hợp. 
II. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào 
· Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên đến một kích thước nhất định. Một số tế bào sẽ thực hiện phân chia tạo ra các tế bào con (còn gọi là sự sinh sản của tế bào). 
· Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật. 
· Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống. 
CHỦ ĐỀ 7:
BÀI 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
I. Cơ thể đơn bào
 Là cơ thể được cấu tạo từ 1 tế bào ( vi khuẩn , trùng roi)
II. Cơ thể đa bào
·  Là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể. 
· Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các loại tế bào: tế bào biểu bì, tế bào lông hút…
· Cơ thể động vật được cấu tạo từ các loại tế bào: tế bào biểu bì, tế bào thần kinh…
· Ví dụ: Cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất, con ếch đồng.... Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ 1 tế bào.
BÀI 20: Các cấp độ tổ chức  trong cơ thể đa bào 
I. Từ tế bào đến mô
· Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện 1 chức năng nhất định
· Mô thực vật: mô phân sinh, mô biểu bì…
· Mô động vật: mô cơ, mô thần kinh…
II. Từ mô đến cơ quan
· Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.
· Cơ quan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt…
· Cơ quan ở động vật: dạ dày, ruột, gan…
III. Từ cơ quan đến cơ thể
· Hệ cơ quan là tập hợp  một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định
· Ở cơ thể thực vật, các hệ cơ quan được chia thành hệ chồi và hệ rễ.
· Ở cơ thể động vật gồm 1 số hệ cơ quan như hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp…
· Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các cơ quan cùng  thực hiện chức năng tạo thành hệ cơ quan, các hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống
CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG
BÀI 22: Phân loại thế giới sống
I. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống
- Phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật tự nhất định dựa vào đặc điểm cơ thể.
- Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại.
II. Các bậc phân loại sinh vật
- Các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự: 
· [bookmark: _GoBack]Loài , chi/giống , họ , bộ, lớp , ngành , giới. 
- Loài là bậc phân loại cơ bản, bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật cùng bậc càng ít
- Cách gọi tên sinh vật
+ Tên phổ thông
+ Tên khoa học
+ Tên địa phương
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